
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6A ngõ 208/78 đường Lý Thánh Tông, TDP Kiên Thành, Thị Trấn Trâu Quỳ, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ AN TRƯỜNG PHÁT

0110706609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (trừ 
sản phẩm có hại cho trẻ em, nhà nước cấm).

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(trừ sản phẩm nhà nước cấm hoặc độc quyền)

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ AN TRƯỜNG 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN TRUONG PHAT SERVICE TM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN TRUONG PHAT TMDV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0702955678  
Email: antruongphat5678@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu như: Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho 
mọi loại vật liệu; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán 
buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho ngành sơn nước; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.
- Bán buôn trang thiết bị y tế 

4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hạt giống rau quả, hạt giống hoa.

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo và các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, phim, ảnh)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
- Dịch vụ ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa 

8299

9. Đào tạo sơ cấp
(không hoạt động tại trụ sở)

8531

10. Đào tạo trung cấp
(không hoạt động tại trụ sở)

8532

11. Giáo dục thể thao và giải trí
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ kinh doanh vũ trường)

8552
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13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính;

8559(Chính)

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560

15. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá và hoạt động nhà nước cấm)

7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ điều tra chính trị và hoạt động nhà nước cấm)

7320

17. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác như: cửa 
hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 
tiện lợi).

4719

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ sản phẩm nhà nước cấm hoặc độc quyền)

4741

21. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

3/5Thời gian đăng từ ngày 08/05/2024 đến ngày 07/06/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



6.000.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh như: thiết bị ngành sơn 
nước.

4759

24. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

26. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội)

4764

27. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc;
- Bán lẻ trang thiết bị y tế;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán lẻ hạt giống rau quả, hạt giống hoa

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ THỊ 
OANH

Việt 
Nam

Số 6A ngõ 208/78 
đường Lý Thánh 
Tông, Tổ dân phố 
Kiên Thành, Thị Trấn 
Trâu Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.580.000.000 43,000 036184000991

2NGUYỄN 
THỊ HƯỜNG

Việt 
Nam

Khu Phù Nội, Thị 
Trấn Thanh Miện, 
Huyện Thanh Miện, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

2.520.000.000 42,000 030189013280

3NGUYỄN 
THỊ QUỲNH 
NHUNG

Việt 
Nam

TDP Cửu Việt, Thị 
Trấn Trâu Quỳ, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 15,000 030191006825

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036184000991
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6A ngõ 208/78 đường Lý Thánh Tông, Tổ dân phố Kiên Thành, 
Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6A ngõ 208/78 đường Lý Thánh Tông, Tổ dân phố Kiên Thành, Thị 
Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ OANH Nữ

05/04/1984 Kinh Việt Nam

26/03/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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